
 

 

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM  
MÔN: ĐỊA LÍ 10 
 
I. TRẮC NGHIỆM 
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II. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM ) 
Câu 1 
a. Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vân tải (2 
điểm) 
      - Qui định sự có mặt và vai trò của 1 số loại hình vận tải.(0,5 điểm) 
      - Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.(0,5 điểm) 
      - Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải. (0,5 điểm) 
      -  Ví dụ (0,5 điểm) 
b. Thế nào là ngành thương mại. Vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội (1,0 điểm) 
- Thương mại là khâu nối liền giữa SX với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ 
giữa người bán và người mua. ( 0,25đ ) 



 

 

- Vai trò 

+ Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, giúp SX mở rộng và phát triển (0,25đ). 

+ Nội thương: ………. ( 0,25đ ) 

+ Ngoại thương:…….. ( 0,25đ ) 
Câu 2 ( 3 điểm) 
   a,Vẽ biểu đồ (2,0 điểm) 

- Biểu đồ cột. 
- Biểu đồ chính xác, đẹp, có chú giải và tên biểu đồ thích hợp  
(thiếu mỗi thông tin trừ 0,25 điểm) 

 b,Nhận xét (1,0 điểm) 
          - Qua biểu đồ ta thấy, giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức 
 năm 2014 có sự khác nhau – 0,25đ 
         + Xuất khẩu: Cao nhất là Trung Quốc đến Hoa Kì đến Đức đến Nhật Bản (số liệu) – 0,25đ 
         + Nhập khẩu: Cao nhất là Hoa Kì đến Trung Quốc đến Đức, Nhật Bản (số liệu) – 0,25đ 
         + Cán cân xuất nhập khẩu:  Năm 2014 Hoa Kì và Nhật Bản là nước nhập siêu, 
 Trung Quốc và Đức là nước xuất siêu.– 0,25đ 
 
 


